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TUYẾN VÀ TRẠM QUẢN LÝ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA - YÊU CẦU CHUNG
1. Phạm vi áp dụng 

Tiêu chuẩn này được áp dụng trên các tuyến đường thủy nội địa và trạm quản lý đường thủy nội địa.

2. Thuật ngữ và định nghĩa
Các thuật ngữ trong tiêu chuẩn này được hiểu như sau:
3.1. Tuyến đường thủy nội địa gồm:
Luồng và hành lang luồng đường thủy nội địa được xác định cụ thể điểm đầu và điểm cuối.

3.2. Tuyến đường thủy nội địa an toàn 
Tuyến đường thủy nội địa đảm bảo chuẩn tắc theo phân cấp kỹ thuật, được lắp đặt hệ thống báo hiệu phù hợp với tình huống, đúng các yêu cầu kỹ thuật để đảm bảo an toàn cho giao thông vận tải thủy nội địa.
3.3. Trạm quản lý đường thủy nội địa tiêu chuẩn
Trạm được công bố, có phương tiện, hệ thống trang thiết bị phục vụ cho công tác quản lý chuyên ngành để đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa.
3. Yêu cầu về tuyến đường thủy nội địa và trạm quản lý đường thủy nội địa
3.1. Yêu cầu về tuyến đường thủy nội địa

3.1.1. Hệ thống báo hiệu được lắp đặt trên tuyến đường thủy nội địa phải có kích thước, hình dáng, màu sắc, tín hiệu (đối với tuyến có lắp đặt báo hiệu điện) đúng với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường thủy nội địa Việt Nam và đảm bảo về ý nghĩa, tình huống.
3.1.2. Tuyến đường thủy nội địa phải được quản lý, bảo trì và đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến khi có các tình huống xảy ra; xác định nguyên nhân các vụ tai nạn giao thông đường thủy nội địa.
3.1.3. Biện pháp đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến của các chủ công trình, vật chướng ngại, cảng, bến thủy nội địa, bến khách ngang sông, khi thi công các công trình, khai thác tài nguyên và tổ chức hoạt động dưới nước trên tuyến đường thủy nội địa.
3.1.4. Công tác quản lý nhà nước trên tuyến đường thủy nội địa phải được thực hiện.
3.2. Yêu cầu về trạm quản lý đường thủy nội địa

3.2.1. Quy mô nhà trạm quản lý đường thủy nội địa phải đạt từ cấp IV trở lên bố trí đủ phòng làm việc, phòng nghỉ, có đầy đủ trang thiết bị phục vụ làm việc, tiếp khách và sinh hoạt cho cán bộ công nhân viên của trạm.
3.2.2. Trạm thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước chuyên ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
3.2.3. Trạm thực hiện tốt yêu cầu quản lý tại trạm theo nội quy, quy chế của đơn vị. 
4. Quy định về tuyến đường thủy nội địa 
4.1. Tiêu chí đánh giá tuyến đường thủy nội địa

4.1.1. Hệ thống báo hiệu được lắp đặt theo phương án được duyệt, phù hợp với diễn biến luồng chạy tàu thực tế, đảm bảo đủ các tình huống trên tuyến, màu sắc sáng rõ, đảm bảo tầm nhìn cho người điều khiển phương tiện, đảm bảo tín hiệu, ánh sáng ban đêm đối với tuyến đường thủy nội địa có bố trí báo hiệu điện; quy mô, quy cách, lắp đặt báo hiệu đúng tính năng, kỹ thuật, báo hiệu được đánh số thứ tự theo quy định hiện hành.

4.1.2. Luồng đường thủy nội địa được duy trì đảm bảo giao thông thông suốt theo chuẩn tắc, đảm bảo an toàn giao thông kịp thời đối với các tình huống trên tuyến; báo cáo luồng thường xuyên và đột xuất kịp thời, chính xác.
4.1.3. Trên tuyến đường thủy nội địa không có vụ tai nạn xảy ra do nguyên nhân chủ quan của đơn vị quản lý tuyến đường thủy nội địa gây nên.

4.1.4. Các công trình, vật chướng ngại, cảng, bến thủy nội địa, bến khách ngang sông trên tuyến đường thủy được lắp đặt và bảo trì báo hiệu đường thủy nội địa theo các quy định hiện hành. Trên tuyến có thi công công trình, thanh thải vật chướng ngại, khai thác tài nguyên, tổ chức các hoạt động dưới nước nằm trong phạm vi luồng và hành lang bảo vệ luồng phải triển khai phương án đảm bảo giao thông theo phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
4.2 Phương pháp đánh giá tuyến đường thủy nội địa

4.2.1. Về hệ thống báo hiệu: 

a) Đánh giá hệ thống báo hiệu trên tuyến và đối chiếu với phương án báo hiệu được duyệt; quy cách, kích thước báo hiệu được quy định.
b) Đánh giá thực tế chất lượng của hệ thống báo hiệu trên tuyến.     

4.2.2. Về tuyến đường thủy nội địa:

a) Đánh giá hiện trạng tuyến luồng theo cấp kỹ thuật được quy định;
b) Đánh giá việc báo cáo, thông báo luồng đúng quy định;
c) Phương án điều tiết khống chế đảm bảo an toàn giao thông phải thực hiện theo phương án được duyệt hoặc tình huống khi tai nạn xảy ra.
d) Xem xét, đánh giá cụ thể nguyên nhân các vụ tai nạn xảy ra trên tuyến và kết luận của các cơ quan điều tra về tai nạn (nếu có).

4.2.3. Biện pháp đảm bảo an toàn giao thông của các tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động và khai thác trên tuyến đường thủy nội địa
a) Có 100 % các công trình, vật chướng ngại, cảng, bến thủy nội địa, bến khách ngang sông được lắp đặt đầy đủ báo hiệu đường thủy nội địa và bảo trì báo hiệu theo đúng quy định.

b) Có 100 % các công trình thi công, thanh thải vật chướng ngại, khai thác tài nguyên và tổ chức các hoạt động dưới nước trên tuyến đường thủy nội địa  được triển khai đúng phương án đảm bảo giao thông theo cấp có thẩm quyền phê duyệt.
5. Quy định về trạm quản lý đường thủy nội địa

5.1 Tiêu chí đánh giá trạm quản lý đường thủy nội địa

5.1.1. Công tác quản lý nhà nước chuyên ngành

5.1.1.1. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về giao thông đường thủy nội địa, các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành đến các thành phần tham gia giao thông đường thủy và thực hiện thi công trên tuyến đường thủy nội địa.

5.1.1.2. Thực hiện ký biên bản cam kết về pháp luật giao thông đường thủy nội địa với các chủ công trình, chủ phương tiện và các xã, phường ven sông trên địa bàn quản lý.

5.1.2. Công tác quản lý ở trạm

5.1.2.1. Nghiệp vụ trạm trưởng: Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao, thực hiện ghi chép số liệu đầy đủ, rõ ràng, chính xác và trung thực trong các sổ được quy định. Tổ chức tốt đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ công nhân viên trong trạm. 
5.1.2.2. Nội vụ:

a) Phòng làm việc của trạm trưởng gọn gàng, sạch sẽ, đủ mẫu bảng theo quy định, bàn ghế dụng cụ làm việc, tiếp khách đầy đủ. Phòng ở cán bộ, công nhân viên gọn gàng, sạch sẽ đủ tư trang, thiết bị.

b) Đảm bảo chế độ trực ban, trực nhật hàng ngày, thực hiện công tác vệ sinh môi trường, phong trào trồng cây xanh, cây cảnh tại trạm.

c) Trang phục gọn gàng, tác phong giao tiếp của cán bộ công nhân viên trong trạm văn minh lịch sự. 

d) Áo phao và trang thiết bị bảo hộ lao động của cán bộ, công nhân khi làm việc trên tuyến đủ theo quy định.

5.1.2.3. Quản lý tốt phương tiện, thiết bị, nhân lực của trạm, giữ gìn tốt an ninh trật tự, không vi phạm các tệ nạn xã hội. Thường xuyên tổ chức học tập, nâng cao nghiệp vụ, tích cực tham gia các phong trào quần chúng.

5.2. Phương pháp đánh giá trạm quản lý đường thủy nội địa

5.2.1. Công tác quản lý nhà nước chuyên ngành được thể hiện qua các sổ ghi chép, văn bản liên quan của trạm.
5.2.1.1. Chuyển tải các vản bản quy phạm pháp luật, tuyên truyền pháp luật về giao thông đường thủy nội địa tới các thành phần tham gia giao thông vận tải trên tuyến.

5.2.1.2. Tháng 1 hàng năm thực hiện ký cam kết pháp luật về giao thông đường thủy nội địa với 100 % các xã, phường ven sông; các chủ bến khách, cảng, bến thủy nội địa thuộc phạm vi trách nhiệm quản lý.
5.2.3. Công tác quản lý ở trạm.
5.2.3.1. Nghiệp vụ trạm trưởng: Kiểm tra thực tế số lượng sổ tại trạm về ghi chép, cập nhật số liệu, công tác lưu trữ hồ sơ, về đời sống và tinh thần của cán bộ công nhân viên trong trạm. 
5.2.3.2. Nội vụ: Kiểm tra thực tế về số lượng bảng được treo trong phòng làm việc, số lượng sổ nghiệp vụ của trạm, cách sắp xếp bố trí các đồ dùng, về vệ sinh môi trường; kiểm tra thực tế về số lượng, chất lượng áo phao, thiết bị bảo hộ lao động.  

5.2.3.3. Quản lý phương tiện, thiết bị, nhân lực của trạm.
a) Kiểm tra vị trí phương tiện neo đậu, cách bảo quản, vệ sinh phương tiện thiết bị, chu kỳ bảo dưỡng.

b) Các báo cáo theo dõi trong quá trình vận hành phương tiện, thiết bị đặc biệt là xử lý sự cố phương tiện, thiết bị.
c) Công tác quản lý và bố trí nhân lực trong thực hiện nhiệm vụ

5.3. Quy định về mẫu bảng trong trạm quản lý đường thủy nội địa.
5.3.1. Số lượng bảng treo tại văn phòng làm việc của một trạm quản lý đường thủy nội địa, các bảng phải có thông tin phù hợp.

a)  Bảng sơ đồ tuyến quản lý
b) Bảng quy chuẩn báo hiệu đường thủy nội địa Việt Nam

c) Bảng nhiệm vụ trạm quản lý đường thủy nội địa

d) Bảng nội quy an toàn lao động

đ) Bảng biểu đồ mực nước

e) Bảng biểu đồ vận tải

g) Bảng chương trình công tác, phân công công tác

5.3.2. Kích thước bảng 
a) Bảng sơ đồ tuyến quản lý: (0,8x2,4)m
b) Bảng quy chuẩn báo hiệu đường thủy nội địa Việt Nam khổ A0

c) Bảng nhiệm vụ trạm quản lý đường thủy nội địa khổ A0
d) Bảng nội quy an toàn lao động khổ A0

đ) Bảng biểu đồ mực nước khổ A1.
e) Bảng biểu đồ vận tải khổ A1

g) Bảng chương trình công tác, phân công công tác  (0,8x1,4)m

5.3.3. Yêu cầu kỹ thuật

5.3.3.1. Bảng sơ đồ tuyến quản lý: thể hiện đầy đủ vị trí các báo hiệu, tim luồng chạy tàu, các công trình trên sông, ven sông, địa danh hành chính xã, phường tương ứng với các vị trí ngoài hiện trường, báo hiệu có thể thay đổi được vị trí. 
5.3.3.2. Bảng biểu đồ mực nước

a) Sông vùng lũ thể hiện theo năm, mỗi ngày chấm giá trị mực nước tại một thời điểm đo (13h), khi vào các đợt lũ thì lấy giá trị mực nước đỉnh lũ (Hmax), các đợt cạn kiệt thì lấy giá trị mực nước kiệt (Hmin) và ghi kèm theo ngày tháng lên biểu đồ. Trên biểu đồ được thể hiện mực nước từ 3 đến 5 năm, mỗi năm một màu mực khác nhau.
b) Sông vùng triều biểu đồ được thể hiện theo tháng, các trị số của chân triều và đỉnh triều trong ngày được định vị trên biểu đồ và vẽ liên kết các điểm với nhau theo thời gian. 
c) Bảng biểu đồ mực nước thể hiện trên giấy kẻ ly.

5.3.3.3. Bảng biểu đồ vận tải được thể hiện trên giấy kẻ ly theo năm dưới dạng đồ thị cột, gồm 24 cột, mỗi tháng 2 cột, cột bên trái thể hiện tổng lượt phương tiện có tải, cột bên phải thể hiện tổng lượt phương tiện không tải thông qua trạm.

5.4. Quy định các loại sổ dùng trong trạm quản lý đường thủy nội địa.
5.4.1. Quy định số lượng sổ được dùng để ghi chép trong trạm quản lý đường thủy nội địa

a) Sổ nhật ký tuyến

b) Sổ mực nước

c) Sổ theo dõi lưu lượng vận tải

d) Sổ theo dõi báo hiệu trên tuyến
đ) Sổ nhật ký phương tiện

e) Sổ theo dõi công trình, cảng bến thủy nội địa, vật chướng ngại, tại nạn giao thông
g) Sổ theo dõi vật tư

h) Sổ theo dõi đèn báo hiệu

i) Sổ theo dõi ắc quy

k) Sổ họp trạm

l) Sổ phân công công tác 

m) Sổ theo dõi tài sản

n) Sổ trực đảm bảo giao thông
o) Sổ theo dõi công văn
5.4.2. Sổ nhật ký tuyến có khổ giấy A4 gồm 10 cột, các cột có số thứ tự từ 2 đến 8 được ghi chép đơn giản, cột số 9 ghi tóm tắt nội dung công việc bảo trì, những thay đổi về luồng, tình hình trật tự an toàn giao thông trên tuyến. Cột số 10 bắt buộc người phụ trách kiểm tra tuyến phải ký tên để thể hiện trách nhiệm của mình về những số liệu của lần đi tuyến đó.
- Mỗi lần đi tuyến có sổ nhật ký tuyến (phụ lục A bảng A1), biên bản kiểm tra tuyến (phụ lục C bảng C1), sơ họa bãi cạn (nếu có). 
+ Sơ họa bãi cạn được thể hiện trên khổ giấy A3 gồm có khung tên, đường viền, ngày tháng đo, người đo, mực nước tại bãi đo, người vẽ sơ họa; 
+ Đường bờ là đường nét đậm được vẽ trên cơ sở quan sát theo đường bờ sông của tài liệu khảo sát gần nhất;
+ Đường mép nước là đường nét đứt vẽ trên cơ sở quan sát thực tế. Trên sơ họa được thể hiện địa hình, địa vật, hệ thống báo hiệu, độ sâu nhỏ nhất tại bãi cạn, tim luồng, chiều rộng đáy luồng; 
+ Phương pháp đo mặt cắt ngang và được thể hiện số liệu độ sâu.

5.4.3. Sổ mực nước

- Sổ mực nước có khổ giấy A4, bìa cứng giấy màu, chữ số được in màu. Trang đầu tiên vẽ sơ họa cắt dọc hệ thống thủy trí, cao độ đầu cọc của các mốc đo, các trang tiếp theo được ghi số liệu đo hàng ngày trong tháng. Sổ mực nước được quy định tại phụ lục A bảng A2, trong đó cột số 6 mực nước thực đo được tính tổng từ cao độ đầu cọc và số đọc trên thước.
- Sau 01 ngày quan trắc hoặc ca quan trắc người đo mực nước có trách nhiệm  ký sổ để xác định quá trình quan trắc, số liệu quan trắc cần được kiểm tra trước khi ghi sổ. 

5.4.4. Sổ theo dõi lưu lượng vận tải được thể hiện trên khổ giấy A4 được quy định theo phụ lục A bảng A3. Sổ theo dõi lưu lượng vận tải được tổng hợp đủ các yêu cầu về phương tiện hàng hóa, phương tiện hành khách, lượt phương tiện, tấn phương tiện.
Số liệu theo dõi phương tiện phải được thể hiện hàng ngày về lượt phương tiện, tấn phương tiện, phương tiện hành khách và được tổng cộng theo ngày, tháng.
5.4.5. Sổ theo dõi báo hiệu trên tuyến thể hiện trên giấy A4 được quy định tại phụ lục A, bảng A4, cột số 6 được thể hiện số thứ tự của báo hiệu trên tuyến do đơn vị quản lý đường thủy nội địa khu vực quản lý, số thứ tự báo hiệu được ghi theo đúng văn bản quy phạm pháp luật hiện hành. Phần liên kết cột và biển báo hiệu được thể hiện liên kết bu lông hay liên kết hàn. Cột số 13 thể hiện liên kết cột là bê tông, đá hay chôn vào đất. Khối lượng công tác về báo hiệu theo các hạng mục như sơn duy tu, sơn màu, điều chỉnh báo hiệu, trục, thả, chỉnh phao, chống bồi được thể hiện trong lần kiểm tra  tuyến.
5.4.6. Sổ nhật ký phương tiện được thể hiện trên khổ giấy A4, bìa giấy cứng, chữ in màu.

- Sổ nhật ký phương tiện gồm 14 cột, nội dung các cột được quy định theo phụ lục A, bảng A5;
 - Khối lượng hoạt động hàng tháng của phương tiện được thể hiện trong sổ nhật ký phương tiện;
- Sau mỗi lần sử dụng phương tiện, thuyền trưởng hoặc máy trưởng phải ghi sổ nhật ký và ký vào sổ, người điều động phương tiện phải ký xác nhận việc điều động phương tiện đi công tác. 
5.4.7. Sổ theo dõi công trình, cảng bến thủy nội địa, vật chướng ngại, tai nạn giao thông có khổ giấy A4, bìa giấy cứng, chữ in màu, được quy định tại phụ lục A, bảngA6
a) Phần theo dõi công trình, cảng bến thủy nội địa, cột 3 được thể hiện công trình từ km đến km (sai số ghi đến mét), bờ phải hay bờ trái, cột số 4 ghi rõ xã, huyện, tỉnh. Trường hợp phạm vi công trình có các điểm được giới hạn bằng tọa độ thì được thực hiện nội dung này trong sổ.
Cột 9, cột 10, cột11 được xác định kích thước cơ bản của công trình ghi rõ chiều dài, chiều rộng, chiều cao theo điểm chuẩn nào đó ở trên bờ (đối với công trình không được xác định bằng tọa độ).
Khi xuất hiện công trình trên tuyến đường thủy nội địa phải cập nhật các nội dung trong mẫu biểu và theo dõi theo tháng, thường xuyên cập nhật những thay đổi của công trình.

b) Phần theo dõi vật chướng ngại, nội dung được thể hiện rõ:

 - Vật chướng ngại ở vị trí kilômét, địa danh, phía bờ hoặc xác định theo tọa độ.
- Thời gian phát hiện ra vật chướng ngại; chủ vật chướng ngại (nếu có)
- Mức độ ảnh hưởng của vật chướng ngại đến luồng gồm cao độ vật chướng ngại, khoảng cách vật chướng ngại đến tim luồng hoặc mép luồng.

- Công tác đảm bảo an toàn giao thông và mức độ xử lý thanh thải vật chướng ngại.

c) Phần theo dõi tai nạn giao thông, được cập nhật vào sổ khi có tai nạn xảy ra.

5.4.8. Sổ theo dõi vật tư có khổ giấy A4, bìa giấy cứng, chữ in màu được quy định tại phụ lục A, bảng A7, các loại vật tư được ghi chung trong sổ theo các trang giấy khác nhau và được thể hiện các lần xuất, nhập vật tư.
5.4.9. Sổ theo dõi đèn báo hiệu có khổ giấy A4, bìa giấy cứng, chữ in màu được quy định tại phụ lục A, bảng A8, nội dung thể hiện gồm có thời gian lắp đặt đèn trên tuyến, sửa chữa và hết hạn sử dụng theo quy định của nhà sản xuất.
5.4.10. Sổ theo dõi ắc quy có khổ giấy A4, bìa giấy cứng, chữ in màu được quy định tại phụ lục A, bảng A9, nội dung được thể hiện quá trình đưa ắc quy vào sử dụng khai thác và quá trình nạp ắc quy.
5.4.11. Sổ họp trạm có khổ giấy A4, bìa giấy cứng, chữ in màu trang đầu tiên gồm có 7 cột, các trang sau thể hiện nội dung cuộc họp của trạm, được quy định tại phụ lục A, bảng A10.
5.4.12. Sổ phân công công tác có khổ giấy A4, bìa giấy cứng, chữ in màu được quy định tại phụ lục A, bảng A11, nội dung thể hiện công việc, chất lượng công tác của các thành viên trong trạm.
5.4.13. Sổ theo dõi tài sản trạm có khổ giấy A4, bìa giấy cứng, chữ in màu được quy định tại phụ lục A, bảng A12. Nội dung được thể hiện tại thời điểm kiểm kê từ ngày 01 tháng 01 hàng năm.
5.4.14. Sổ trực đảm bảo giao thông có khổ giấy A4, bìa giấy cứng, chữ in màu được quy định tại phụ lục A, bảng A13, nội dung thể hiện các ca trực đảm bảo giao thông.
5.4.15. Sổ theo dõi công văn có khổ giấy A4, bìa giấy cứng, chữ in màu được quy định tại phụ lục A, bảng A14, nội dung thể hiện công văn đến, công văn đi.

5.4.16. Quy định về mẫu bìa: Bìa giấy màu, chữ đánh máy vi tính xung quanh có kẻ viền. Nội dung của bìa gồm tên đơn vị quản lý đường thủy nội địa kiểu chữ Times New RomanH cỡ chữ 14 đứng, bên dưới là dòng chữ ghi rõ tên của Trạm Quản lý đường thủy nội địa kiểu chữ Times New RomanH cỡ chữ 14 đứng, ở giữa trang bìa là dòng chữ ghi tên loại sổ kiểu chữ Times New RomanH cỡ chữ 26 đứng, phía dưới là dòng chữ địa danh tháng năm, kiểu chữ Times New Roman cỡ chữ 14 đứng.

5.5. Quy định về biểu mẫu báo cáo đối với trạm quản lý đường thủy nội địa.
5.5.1. Báo cáo tình hình luồng hàng tuần được thể hiện trên khổ giấy A4 được quy định tại phụ lục B, bảng B1, báo cáo tình hình luồng sau mỗi lần kiểm tra tuyến và kèm theo sơ họa (nếu có).
5.5.2. Báo cáo mực nước tháng được thể hiện trên khổ giấy A4 gồm:

- Sông vùng lũ theo phụ lục B, bảng B2, các giá trị mực nước đo tại thời gian 7 giờ, 13 giờ, 19 giờ.
- Sông vùng triều theo phụ lục B, bảng B3, giá trị mực nước đo mỗi giờ một lần thời gian đo 24 giờ trong ngày; sông vùng bán nhật triều có hai đỉnh triều và hai chân triều thì số lượng cột trong biểu mẫu được bổ sung thêm 2 cột.
5.5.3. Báo cáo tình hình báo hiệu trên tuyến trong tháng trên khổ giấy A4 được quy định tại phụ lục B, bảng B4, nội dung báo cáo là đánh giá về báo hiệu, báo hiệu điện theo phương án, số lượng báo hiệu triển khai, tăng, giảm.
5.5.4. Báo cáo hoạt động của phương tiện trong tháng trên khổ giấy A4 được quy định tại phụ lục B, bảng B5, nội dung được thể hiện quá trình hoạt động của phương tiện trong tháng. 
5.5.5. Báo cáo lưu lượng vận tải tháng trên khổ giấy A4 được quy định tại phụ lục B, bảng B6, nội dung thể hiện về lượt phương tiện chở hàng hóa, tấn phương tiện chở hàng hóa, lượt phương tiện chở hành khách.

5.5.6. Báo cáo tình hình vật chướng ngại trên khổ giấy A4 được quy định tại phụ lục B, bảng B7, nội dung được thể hiện khi vật chướng ngại có sự thay đổi so với tháng trước.
5.5.7. Báo cáo tai nạn giao thông đường thủy trên khổ giấy A4 được quy định tại phụ lục B, bảng B8.
5.5.8. Thời gian báo cáo tuần gửi về cơ quan quản lý đường thủy nội địa cấp trên vào chiều thứ năm hàng tuần, báo cáo tháng từ ngày 05 đến ngày 10 tháng sau, báo cáo được gửi đồng thời theo hình thức thư điện tử.
5.6. Quy định về công tác quản lý phương tiện của trạm quản lý đường thủy nội địa.
5.6.1. Quy định về quản lý phương tiện thủy nội địa

5.6.1.1. Về cán bộ chuyên môn phụ trách quản lý phải có chuyên môn nghiệp vụ theo dõi phương tiện thiết bị và báo cáo hoạt động của phương tiện.
5.6.1.2. Hồ sơ quản lý

- Sổ tổng hợp theo dõi phương tiện được ghi chép đầy đủ thường xuyên  diễn biến quá trình hoạt động của từng phương tiện kịp thời chính xác.

- Sổ nhật ký hành trình của từng phương tiện được theo dõi, ghi chép từ  lúc đưa vào sử dụng và qua các năm.

- Giấy chứng nhận của phương tiện thủy nội địa theo quy định.
5.6.1.3. Công tác quản lý, bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện thiết bị

- Có kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa phương tiện thiết bị.

- Tổ chức thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện thiết bị.
5.6.1.4. Có các tài liệu về quy trình quy phạm sử dụng phương tiện, Catalog, tài liệu tra cứu.
5.6.1.5. Phương tiện được đăng kiểm định kỳ đảm bảo các thông số kỹ thuật theo quy định.

5.6.2. Quy định về kiểm tra phương tiện ở trạm quản lý đường thủy nội địa.

5.6.2.1. Phần vỏ tàu cabin: lớp sơn bảo vệ không bong tróc, han rỉ, nứt mối hàn, cong vênh móp méo, có kẻ tên biển số của phương tiện theo quy định. 
5.6.2.2. Phần máy tàu: công suất của máy đảm bảo tiêu chuẩn quy định, các đồng hồ của máy, bộ phận tăng giảm tốc độ đủ và hoạt động bình thường, buồng máy khô ráo sạch sẽ, không rò rỉ dầu mỡ.
5.6.2.3. Trang bị kỹ thuật: hệ lái, hệ neo, hệ chằng buộc, hệ tín hiệu và ánh sáng, hệ cứu đắm, cứu hỏa, cứu sinh đủ khả năng hoạt động bình thường, để đúng nơi quy định.

Hệ tời trục, cẩu phao (nếu có) hoạt động bình thường, cẩu đảm bảo sức nâng theo quy định.

Cabin, buồng lái: có các cửa kín, đóng mở dễ dàng, cách nhiệt, chống nóng, không bị rách thủng, giường tủ bàn ghế chắc chắn, trang thiết bị sinh hoạt đủ, sử dụng tốt.

5.6.2.4. Có các nội quy trên phương tiện, có hướng dẫn sử dụng trang thiết bị cứu sinh, cứu đắm, cứu hỏa. 
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